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1. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
1. ThS. Nguyễn Hải Anh – GV, Phụ trách Bộ môn

     Email: tienganhphaplyhlu@gmail.com 

2. ThS. Nhạc Thanh Hương – GV
Email: nhacthanhhuong@gmail.com  

3. 
ThS. Lã Nguyễn Bình Minh - GV

      Email: dawny99@gmail.com

4. 
ThS. Nguyễn Thị Hương Lan - GV

Email: bihuonglan@gmail.com


5. TS. Vũ Văn Tuấn - GV
    Email: vuvantuanphd@gmail.com 
Văn phòng Bộ môn Tiếng Anh pháp lý 
· Bộ môn tiếng Anh pháp lý – Khoa Ngoại ngữ pháp lý - Phòng 1403B, nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội

· Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

· Điện thoại: 0243. 3776469

· Email: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com
2. HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT

- Tiếng Anh pháp lý cơ sở 2
3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
     Học phần này dành cho sinh viên hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý. Học phần gồm 6 nội dung: các loại thư tín, nội dung và văn phong, thư tín trong lĩnh vực luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật hợp đồng, và các phương tiện truyền thông nội bộ như biên bản ghi nhớ, ghi chú, tóm tắt vụ án…Đối với mỗi loại thư tín, sinh viên được đọc và phân tích bài mẫu nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết và kiến thức đầy đủ nhất về thư tín trong lĩnh vực luật: các loại thư tín thường dùng trong lĩnh vực luật, nội dung và văn phong cần sử dụng đối với từng loại thư tín.
4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
Vấn đề 1: Các loại thư tín (Letters, faxes, email)
1.1 Thư

1.2 Fax

1.3 Thư điện tử

Vấn đề 2: Nội dung và văn phong (content and style)

2.1. Lên kế hoạch viết thư

2.2. Văn phong và ngôn ngữ

2.3. Sự chính xác trong thư tín

2.4. Thông lệ viết thư tín

Vấn đề 3: Lao động: Sa thải ngầm (Employment: constructive dismissal) 

3.1. Khung pháp lý về pháp luật lao động

3.2. Vai trò của luật sư

3.3. Thư tín mẫu

Vấn đề 4: Sở hữu trí tuệ: Tên miền

4.1. Sở hữu trí tuệ
4.2. Vai trò của luật sư

4.3. Thư tín mẫu

Vấn đề 5: Vi phạm hợp đồng

5.1. Giao kết và sử dụng hợp đồng, cấu trúc của hợp đồng, thực hiện hợp đồng

5.2. Vai trò của luật sư

5.3. Thư tín mẫu

Vấn đề 6: Biên bản ghi nhớ, ghi chú, tóm tắt vụ án cho luật sư
6.1. Biên bản ghi nhớ

6.2. Ghi chú

6.3. Tóm tắt vụ án cho luật sư
5. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

5.1. Các chuẩn đầu ra của học phần (CLO)

a) Về kiến thức

K1: Trang bị những kiến thức cơ bản về viết thư tín trong lĩnh vực pháp luật: Hình thức, cấu trúc các loại thư tín; nội dung cần thiết khi viết thư tín.
K2: Trang bị vốn từ vựng, cấu trúc hữu ích để thực hành viết các kiểu thư tín khách nhau.
K3: Biết nhận diện và phân tích các cấu trúc thư tín khác nhau.

b) Về kĩ năng

S4: Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ 

S5. Phát triển một số kỹ năng thực hành.

S6: Phát triển kỹ năng viết thư giao dịch với luật sư hoặc khách hàng.

c) Về thái độ

T7: Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và các bài tập tuần;

T8: Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu;

T9: Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp.
5.2. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	CĐR CỦA HỌC PHẦN (CLO
	CHUẨN KIẾN THỨC CỦA CTĐT
	CHUẨN KỸ NĂNG CỦA CTĐT
	CHUẨN NĂNG LỰC CỦA CTĐT

	K6
	K11
	K13
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	K17
	S28
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	S37
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	T45
	T48
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6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC 
6.1 MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT
	MT

VĐ
	Bậc 1


	Bậc 2


	Bậc 3



	1.

Các loại thư tín
	1A1. Đàm phán với khách hàng là gì

1A2. Các phương thức giao tiếp với khách hàng: Thư, fax, thư điện tử

1A3. Cấu trúc của một bức thư, fax, thư điện tử
	1B1. Các cụm từ hữu ích được sử dụng để viết thư
1B2. Các cụm từ hữu ích được sử dụng để viết fax

1B3. Các cụm từ hữu ích được sử dụng để viết thư điện tử
	1C1. Viết thư/ fax/ thư điện tử để đàm phán với khách hàng theo tình huống cho sẵn. 

 

	2.

Nội dung và văn phong
	2A1. Các đặc điểm của thư tín trong lĩnh vực luật.

2A2. Văn phong và ngôn ngữ trong thư tín luật

2A3. Cấu trúc một bức thư trang trọng


	2B1. Yêu cầu về văn phong và ngôn ngữ trong thư gửi luật sư.

2B2. Yêu cầu về văn phong và ngôn ngữ trong thư gửi khách hàng.

2B3. Yêu cầu về văn phong và ngôn ngữ trong thư gửi bên thứ 3.

	2C1. Viết thư theo tình huống cho sẵn.



	3.

Lao động: Sa thải ngầm
	3A1. Một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến vấn đề lao động như các trường hợp sa thải người lao động.

3A2. Một số từ, cụm từ hữu ích có thể dùng để đưa ra ý kiến tư vấn.

3A3. Một số từ, cụm từ hữu ích để phủ nhận khiếu nại của luật sư hoặc thừa nhận trách nhiệm của người lao động. 
	3B1. Mục đích của bức thư

3B2. Bố cục một bức thư khiếu nại, thư thừa nhận trách nhiệm. 


	3C1.  Viết thư theo tình huống cho sẵn.



	4.

Sở hữu trí tuệ: Tên miền
	4A1. Một số nội dung pháp lý liên quan đến bằng sáng chế.

4A2. Một số nội dung pháp lý liên quan đến nhãn hiệu hàng hoá.

4A3. Một số nội dung pháp lý liên quan đến quyền tác giả.

4A4. Vai trò của luật sư tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
	4B1. Bố cục và nội dung bức thư tư vấn cho khách hàng về các bước cần thiết. 

4B2. Bố cục và nội dung thư gửi chủ sở hữu tên miền


	4C1. Viết thư theo tình huống cho sẵn.


	5. 

Vi phạm hợp đồng
	5A1. Một số nội dung pháp lý về hợp đồng: giao kết hợp đồng, cấu trúc hợp đồng, thực hiện hợp đồng.

5A2. Một số từ, cụm từ hữu ích về chủ đề hợp đồng và thư trao đổi với khách hàng. 
	5B1. Bố cục và nội dung bức thư yêu cầu khách hàng cung cấp them thông tin. 

5B2. Bố cục và nội dung bức thư gửi bên vi phạm trước khi khởi kiện. 
	 5C1. Viết thư theo tình huống cho sẵn.
 

	6.

Biên bản ghi nhớ, ghi chú, tóm tắt vụ án dân sự cho luật sư
	6A1. Các cụm từ thường dùng để viết biên bản ghi nhớ, ghi chú, tóm tắt vụ việc.

 
	6B1. Bố cục và nội dung biên bản ghi nhớ, ghi chú và tóm tắt vụ việc. 


	6C1. Viết thư theo tình huống cho sẵn.

 


6.2. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC

	Mục tiêu 

Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Vấn đề 1
	3
	3
	1
	7

	Vấn đề 2 
	3
	3
	1
	7

	Vấn đề 3
	3
	2
	1
	6

	Vấn đề 4
	4
	2
	1
	7

	Vấn đề 5
	2
	2
	1
	5

	Vấn đề 6
	1
	1
	1
	3

	Tổng mục tiêu
	16
	13
	6
	35


7. MA TRẬN MỤC TIÊU NHẬN THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
	VĐ
	Mục tiêu
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ

	
	
	k1
	k2
	k3
	s4
	s5
	s6
	t7
	t8
	t9

	VẤN ĐỀ 1
	1A1.
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	1A2.
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	1A3.
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	
	1B1.
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	1B2.
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	1B3.
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	1C1
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	VẤN ĐỀ 2
	2A1.
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	2A2.
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	2A3.
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	
	2B1.
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	2B2.
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	2B3.
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	2C1
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	VẤN ĐỀ 3
	3A1.
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	3A2.
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	3A3.
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	
	3B1.
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	3B2.
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	3C1
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	VẤN ĐỀ 4
	4A1.
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	4A2.
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	4A3.
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	4A4.
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	
	4B1.
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	4B2.
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	4C1
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	VẤN ĐỀ 5
	5A1.
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	5A2.
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	
	5B1.
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	5B2.
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	5C1
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	VẤN ĐỀ 6
	6A1.
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	
	6B1.
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	6C1
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x


8. HỌC LIỆU

8.1 Tài liệu tham khảo bắt buộc
Oxford Handbook of Legal correspondence (2006). Rupert Haigh

9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC

9.1. Lịch trình chung 

	Tuần 
	VĐ
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng số

	
	
	LT
	Seminar
	LVN
	Tự NC
	KTĐG
	

	1
	1,2
	2
	4
	2
	3
	
	6

	2
	3
	2
	4
	2
	3
	
	6

	3
	4
	2
	4
	2
	3
	Bài tập cá nhân 
	6

	4
	5
	2
	4
	2
	3
	
	6

	5
	6
	2
	4
	2
	3
	Bài tập học kỳ 
	6

	
	
	10 tiết
	20 tiết
	10 tiết
	15 tiết
	
	30

	Tổng
	10 giờ

TC
	10 giờ

TC
	5 giờ TC
	5 giờ TC
	
	30 giờ TC


9.2. Lịch trình chi tiết 

Tuần 1: Vấn đề  1, 2
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên          chuẩn bị

	Lý thuyết 

Seminar

Tự NC + LVN  
	2 
	1.1. Thư

1.2. Fax

1.3. Thư điện tử
	- Đọc trước lý thuyết về đàm phán (định nghĩa)

- Xem U1, tr.8-28

	
	2 


	2.1. Thư tín mẫu: Thư gửi luật sư; thư gửi khách hàng và thư gửi bên thứ 3

2.2. Lập kế hoạch viết thư
	 Xem  U2, tr.29-34

Xem U2, tr. 35-40



	
	2 


	2.3. Văn phong và ngôn ngữ trong thư tín luật

2.4. Tính chính xác trong viết thư tín trong lĩnh vực luật

2.5. Thông lệ trong viết thư tín trong lĩnh vực luật. 
	Xem U2, tr.41-60

	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: Phòng A1403 nhà A


Tuần 2: Vấn 3

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên          chuẩn bị

	Lý thuyết 

Seminar

Tự NC + LVN
	2 
	3.1 Khung pháp lý về luật lao động

3.2. Vai trò của luật sư
	Xem U5, tr.73-74

	
	2 


	3.3. Thư tín mẫu

- Luật sư tư vấn tìm biện pháp tránh sa thải ngầm

- Những tư vấn ban đầu của luật sư dành cho người lao động
	Xem U5, tr.76-80



	
	2 


	3.3. Thư tín mẫu

- Thư phủ nhận khiếu kiện của luật sư của người sử dụng lao động

- Người sử dụng lao động thừa nhận người lao động bị tinh giản biên chế
	Xem U5, tr.81-84

	Tư vấn 
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: Phòng A1403 nhà A


Tuần 3: Vấn đề 4

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên          chuẩn bị

	Lý thuyết 

Seminar

Tự NC + LVN
	2 
	4.1. Sở hữu trí tuệ

- Bằng sáng chế

- Nhãn hiệu hàng hoá

- Thiết kế đã đăng ký/ chưa đăng ký

- Thông tin mật

- Quyền tác giả
	Xem U6, tr.86-87

	
	2 


	4.2. Vai trò của luật sư

4.2. Thư tín mẫu

- Tư vấn cho khách hàng về các bước đi cần thiết

- Thư tư vấn của công ty
	Xem U6, tr.88-93)

	
	2 


	4.2. Thư tín mẫu (tiếp)

- Thư nháp gửi cho chủ sở hữu tên miền

- Công ty báo cáo phản hồi của phía bị cáo
	Xem U6, tr.94-97

	BÀI TẬP CÁ NHÂN

	Tư vấn

 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: Phòng A1403 nhà A


Tuần 4: Vấn đề 5

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên          chuẩn bị

	Lý thuyết 

Seminar

Tự NC + LVN
	2 
	5.1. Hợp đồng

- Giao kết hợp đồng

- Cấu trúc hợp đồng

- Thực hiện hợp đồng
	Xem U7, tr.99-100



	
	2 


	5.2. Vai trò của luật sư

5.3. Thư tín mẫu

- Thư khách hàng gửi luật sư để đưa ra những yêu cầu ban đầu

- Thư luật sư yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin.

- Thư gửi bên vi phạm trước khi khởi kiện
	Xem U7, tr.101-104



	
	2 


	.3. Thư tín mẫu

- Thư khách hàng gửi luật sư để đưa ra những yêu cầu ban đầu

- Thư luật sư yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin.

- Thư gửi bên vi phạm trước khi khởi kiện
	Xem U7, tr.105-117



	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: Phòng A1403 nhà A


Tuần 5: Vấn đề 6

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên          chuẩn bị

	Lý thuyết 

Seminar

Tự NC + LVN
	2 
	6.1. Biên bản ghi nhớ
	Xem U12, tr.186-187

	
	2 


	6.2. Ghi chú
	Xem U12, tr.188-192

	
	2 
	6.3. Tóm tắt vụ án
	Xem U12, tr.193-196

	BÀI TẬP HỌC KỲ

	Tư vấn

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: Phòng A1403 nhà A


10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC

· Theo quy định chung của Trường;

· BT được nộp đúng thời hạn theo quy định.

11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

11.1. Đánh giá thường xuyên

- Kiểm diện: SV tham gia từ 75% Số tiết quy định trở lên cho từng phần lý thuyết hoặc thảo luận.
- Minh chứng BTCN
11.2. Đánh giá định kì đối với học trực tiếp
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	01 BT Cá nhân
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


11.3. Đánh giá định kì đối với học trực tuyến
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	01 BT cá nhân
	40%

	Thi kết thúc học phần
	50%


11.4. Tiêu chí đánh giá
· Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận

-  Đánh giá nhận thức: Tự nghiên cứu và hiểu bài theo các bậc nhận thức (từ 1 đến 7 điểm)

-  Thái độ tham gia thảo luận:  Không tích cực / Tích cực  (từ 1 đến 3 điểm)

- Tổng: 10 điểm

· Bài tập cá nhân

· Hình thức: Viết thư tín theo yêu cầu của Giảng viên.
· Nội dung: Bám sát vào nội dung đã học trong các tuần trước đó.

· Thời gian: 30 phút

· Thang điểm đánh giá thể hiện trong bài kiểm tra. 

· Thi kết thúc học phần

· Điều kiện dự thi: 


 + Tham gia từ 75% số giờ quy định trở lên cho từng phần lý thuyết hoặc thảo luận;


+ Không có bài tập nhóm hoặc bài tập cá nhân bị điểm 0 (không). 
· Hình thức: Viết 
· Nội dung: Gồm các câu hỏi lý thuyết và bài tập thực hành thư tín.
· Thời gian: 90 phút

· Thang điểm: Thể hiện trong đề kiểm tra
TRƯỞNG BỘ MÔN

MỤC LỤC
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